ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC SINH THI LẠI

MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2020 -2021
A.PHẦN TRẮC NGHỆM (3 điểm)

Câu 1: Số 0,03 viết thành phân số thập phân là:
A. 
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Câu 2: Kết quả của phép tính 
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Câu 3: Số nghịch đảo của số 
[image: image10.wmf]3

4

-

 là:

A.  
[image: image11.wmf]3

4

-

                              B.
[image: image12.wmf]4

3

-

                              C. 
[image: image13.wmf]3

4

                       D. 
[image: image14.wmf]4

3


Câu 4: 
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 số học sinh của lớp 6A là 27 bạn.Vậy số học sinh lớp 6A là:
A. 42                                B. 40                              C. 35                       D. 45
Câu 5:Số đối của 
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 là :
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Câu 6:Kết quả của phép tính 
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Câu 7:Tỉ số phần trăm của hai số 78,1 và 25 là:
A. 310,4%                       B.312,4%                       C.314,4%             D.314,2%
Câu 8:Đổi hỗn số 
[image: image26.wmf]2

5

7

-

 sang phân số là:
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Câu 9: 
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 của 8,7 bằng:

A. 
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Câu 10: Viết 15% thành số thập phân là:

A. 1,5                              B.0,15                             C. 0,015                    D.1,05
Câu 11:Hai góc kề bù có tổng số đo bằng:

A. 450                              B.900                              C.1200                       D.1800
Câu 12:Cho đường tròn (O ; 3cm).Đường kính của đường tròn bằng:
A. 3cm                            B.1,5cm                            C.6cm                    D.5cm

B.PHẦN TỰ LUẬN

Câu 13:Thực hiện phép tính

a) 
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b) 
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c) 
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       Hướng dẫn:
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Câu 14: a)Viết hỗn số sau sang phân số: 
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              b)Viết phân số sau sang hỗn số: 
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              c)Viết số 0,04 thành phân số thập phân     Hướng dẫn: 
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Câu 15:Lớp 6A có 45 học sinh gồm 3 loại:giỏi,khá,trung bình.Biết rằng số học sinh giỏi chiếm 
[image: image47.wmf]2
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 số học sinh cả lớp,số học sinh khá chiếm 
[image: image48.wmf]3
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 số học sinh còn lại.Tính số học sinh giỏi,khá,trung bình của lớp 6A.
Hướng dẫn: Số học sinh giỏi là:
[image: image49.wmf]2
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                    Số học sinh còn lại là: 45 – 10 = 35 (học sinh)

                    Số học sinh khá là: 
[image: image50.wmf]3
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                    Số học sinh trung bình là: 45 – (10 + 15 ) = 20 (học sinh)

Câu 16:Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa bờ Ox, vẽ hai tia Oy,Oz sao cho 
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a) Trong ba tia Ox,Oy,Oz,tia nào nằm giữa hai tia còn lại?Vì sao?
b) So sánh góc zOy và góc xOz.

c) Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? 

Hướng dẫn:
                                                            600
a)Vì hai tia Oy,Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và  [image: image54.png]x0z



 <  [image: image56.png]x0y



 (600 < 1200) nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox,Oy.

b)Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox,Oy nên ta có:

                      [image: image58.png]x0z



 +  [image: image60.png]y0z



 = [image: image62.png]x0y
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 = 1200
                        [image: image66.png]y0z



 = 1200 - 600 = 600
                  Vậy   [image: image68.png]x0z



  =  [image: image70.png]y0z



 = 600
c)Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox,Oy và  [image: image72.png]x0z



  =  [image: image74.png]y0z



 = 600 nên tia Oz là tia phân giác của góc xOy.
Câu 17:Tìm x,biết: 
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Hướng dẫn: 
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